
Phụ lục I:
Thông tin danh sách các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn Thành phố

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /9/2026 của UBND Thành phố)

STT
Tên cơ
sở/công

trình

Quy mô

Loại hình Loại hàng
hóa

Địa chỉ

Chủ đầu
tư/Chủ sở
hữu/Người

quản lý

Phân cấp quản lý về PCCC (căn cứ quy mô,
tính chất hoạt động thực tế)

Không thuộc
diện quản lý về

PCCC theo
hướng dẫn tại

văn bản số
437/C07-P3

ngày 11/2/2026
của Cục C07

Đặc điểm xây dựng

Thông tin do UBND cấp xã  thống kê Thông tin về công tác PCCC do UBND cấp xã và cơ quan Công an thống kê theo phân cấp)

Ghi chúSố nhà,
thôn xóm,

tổ dân
phố….

Phường
, xã

Thuộc Phụ lục II Nghị
định số 105/2025/NĐ-CP

Thuộc Phụ lục
I (trừ Phụ lục
II) do  UBND
cấp xã quản lý

Vi phạm về quản lý, sử dụng đất Vi phạm về trật tự xây dựng
Vi phạm về hợp
đồng cung ứng

dịch vụ điện, nước Áp dụng biện pháp ngừng cung
cấp dịch vụ điện, nước

Công tác hồ sơ quản lý về
PCCC

Vi phạm về PCCC Công tác xử lý VPHC
Lập danh sách

gửi UBND cấp xã
để xử lý theo quy

định pháp luật
chuyên ngành

Nhóm 1 Nhóm 2

Xác định vi phạm Xử phạt vi phạm hành
chính Biện pháp khắc phục hậu quả Xác định vi phạm Xử phạt vi phạm hành

chính Biện pháp khắc phục hậu quả

Không
có vi
phạm

Có vi
phạm

Đảm bảo
các điều

kiện PCCC

Vi phạm
PCCC thuộc

nội dung kiểm
tra của cơ

quan chuyên
môn về xây

dựng

Vi phạm
PCCC thuộc

nội dung kiểm
tra của cơ

quan Công an

Công tác kiểm tra định kỳ năm 2026 Áp dụng biện pháp ngừng
cung cấp dịch vụ điện, nước

Không
thuộc
diện

Thuộc diện

Chưa
kiểm tra

Đã kiểm tra Đình chỉ hoạt
động có thời hạn

Không
thuộc
diện

Thuộc diện

Diện tích Số tầng Lán tạm

Xây dựng không
phép, trái phép
(trên đất nông

nghiệp, lâm
nghiệp, hành lang

bảo vệ đê điều,
lưới điện, hành

lang bảo vệ rừng,
sai mục đích)

Có vi phạm Không có vi
phạm

Đã xử
phạt

Chưa xử
phạt

Đã tự nguyện
thi hành

Chưa thi
hành

Đã thực
hiện

cưỡng
chế thi
hành

Có vi
phạm

Không có
vi phạm Đã xử phạt Chưa xử phạt

Đã tự nguyện
thi hành

Chưa thi
hành

Đã thực hiện
cưỡng chế
thi hành

Đã áp
dụng

Chưa áp
dụng Đã lập Chưa lập

Xử lý vi
phạm
hành
chính

Số tiền
(triệu
đồng)

Công
văn
kiến
nghị

Thuộc
diện

Không
thuộc
diện

Đã có
đề nghị
yêu cầu

áp
dụng
biện
pháp
gửi

UBND
cấp xã

Chưa
có yêu

cầu
Đã gửi Chưa

gửi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Hướng dẫn thống kê:
- Mục 5: Các đơn vị điền số thứ tự tương ứng các loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo Phụ lục I Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025, ví
dụ: số 1 tương ứng Nhà chung cư, tập thể, số 2 tương ứng cơ sở giáo dục....
- Mục 6: Ghi rõ loại mặt hàng tồn chứa, kinh doanh chủ yếu.
- Mục 13: Các công trình vi phạm về đất đai, xây dựng có thời điểm xây dựng, hoạt động sau ngày 01/7/2025 hoặc xây dựng, hoạt động trước ngày 01/7/2025
nhưng chưa được quản lý nhà nước về PCCC.
- Mục 16, 23: Ghi rõ vi phạm, thời gian phát sinh vi phạm, trường hợp không xác định được ngày cụ thể thì ghi tháng, năm hoặc khoảng thời gian phát sinh và
có tài liệu, căn cứ xác định.
- Mục 10 đến mục 15; 17 đến 22; 24 đến 35 và các mục 38, 41 đến 48 đánh dấu "x"
- Mục 38, 39: Ghi rõ, cụ thể các hành vi vi phạm
- Mục 41: Ghi rõ hành vi bị xử lý vi phạm hành chính.
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PHỤ LỤC II:
Biểu mẫu đăng ký chỉ tiêu xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm đối với các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày       /9/2026 của UBND Thành phố)

TT Đơn vị xã/phường

Tổng số
công

trình, cơ
sở phải

xử lý dứt
điểm

Chỉ tiêu đăng ký thực hiện theo tháng

Từ 30/9/2026
đến

14/10/2026

Từ
15/10/2026

đến
14/11/2026

Từ
15/11/2026

đến
14/12/2026

Từ
15/12/2026

đến
14/01/2027

Từ
15/01/2027

đến
14/02/2027

Từ
15/02/2027

đến 14/3/2027
Từ 15/3/2027
đến 14/4/2027

Từ 15/4/2027
đến 14/5/2027

Từ 15/5/2027
đến 14/6/2027

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

Lưu ý: Chỉ tiêu xử lý được tính dựa trên việc
xử dứt điểm các công trình theo các quy

định pháp luật về đất đai, xây dựng
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PHỤ LỤC III:
Biểu mẫu Báo cáo định kỳ hàng tháng

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …../KH-UBND ngày …. UBND Thành phố)

ỦY BAN NHÂN DÂN
……………………..

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

———————

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các 
công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng 

hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy
(Kỳ báo cáo: Tháng …… năm 2026)

Kính gửi: UBND thành phố Hà Nội (qua Công an Thành phố và Văn phòng UBND Thành phố).

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
1. Địa bàn, phạm vi báo cáo: ...............................................................................
2. Tình hình chung các công trình, cơ sở thuộc diện rà soát; các nhóm vi phạm nổi 

bật: ................................................
3. Tình hình phát sinh mới các công trình xây dựng trái phép, nguy cơ cháy, nổ và 

các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự (nếu có): ...............................
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG KỲ BÁO CÁO
1. Công tác tổng kiểm tra, rà soát, cập nhật danh sách
Tổng số cơ sở/công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng (xây dựng trên đất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, dự án, đất sai mục đích…) 
dẫn đến vi phạm về PCCC trên địa bàn: ……

Số đã kiểm tra/rà soát trong kỳ: ……; lũy kế: ……/…… (đạt……%)
Số phát hiện/ cập nhật mới trong kỳ: ……
2. Kết quả phân loại vi phạm và nguy cơ
Theo lĩnh vực: đất đai ……; trật tự xây dựng ……; PCCC ……; vi phạm đồng thời 

nhiều lĩnh vực ……
Theo mức độ nguy cơ: nguy cơ cháy, nổ cao ……; đã đình chỉ nhưng vẫn hoạt động 

……
Số cơ sở đã có quyết định/biện pháp xử lý nhưng chưa chấp hành hoặc tái vi phạm: 

……
3. Kết quả xử lý trong kỳ
3.1. Trong lĩnh vực đất đai
+ Tổng số trường hợp phải xử lý: ……; 
+ Đã xử lý dứt điểm: ……; 



+ Biện pháp xử lý: xử phạt ……trường hợp, tổng số tiền phạt….đồng; buộc khắc 
phục hậu quả……trường hợp; đình chỉ hoạt động ……trường hợp; tháo dỡ/cưỡng chế 
…… công trình; biện pháp khác ……

+ Đang xử lý: ……; 
+ Chưa xử lý: …….
- Số trường hợp đã kiểm tra sau xử lý: ……; số trường hợp đạt yêu cầu: ……; tái 

vi phạm/hoạt động trở lại: ……
3.2. Trong lĩnh vực trật tự xây dựng
- Tổng số trường hợp phải xử lý: ……; 
+ Đã xử lý dứt điểm: ……; 
+ Biện pháp xử lý: xử phạt ……trường hợp, tổng số tiền phạt….đồng; buộc khắc 

phục hậu quả……trường hợp; đình chỉ hoạt động ……trường hợp; tháo dỡ/cưỡng chế 
…… công trình; biện pháp khác ……

+ Đang xử lý: ……; 
+ Chưa xử lý: …….
- Số trường hợp đã kiểm tra sau xử lý: ……; số trường hợp đạt yêu cầu: ……; tái 

vi phạm/hoạt động trở lại: ……
3.3. Trong lĩnh vực PCCC
- Tổng số trường hợp phải xử lý: ……; 
+ Đã xử lý dứt điểm: ……; 
+ Biện pháp xử lý: xử phạt ……trường hợp, tổng số tiền phạt….đồng; buộc khắc 

phục hậu quả……trường hợp; đình chỉ hoạt động ……trường hợp; biện pháp khác ……
+ Đang xử lý: ……; 
+ Chưa xử lý: …….
- Số trường hợp đã kiểm tra sau xử lý: ……; số trường hợp đạt yêu cầu: ……; tái 

vi phạm/hoạt động trở lại: ……
4. Kết quả áp dụng biện pháp giảm/ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước 
4.1. Căn cứ theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026
Số trường hợp thuộc diện áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, 

nước theo quy định của Nghị quyết:…. trường hợp, trong đó:
- …../…. trường hợp đã có Quyết định về việc thực hiện biện pháp yêu cầu ngừng 

cung cấp dịch vụ điện, nước; …. trường hợp thực tế đã chấp hành dừng hoạt động.
- …../…. trường hợp chưa ban hành Quyết định về việc thực hiện biện pháp yêu 

cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.
4.2. Căn cứ theo các quy định pháp luật chuyên ngành khác (Luật Điện lực…)
Số trường hợp có hợp đồng mua bán điện, nước không đảm bảo theo quy định:…. 

trường hợp, trong đó:



- …../…. trường hợp đã thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; …. trường 
hợp thực tế đã chấp hành dừng hoạt động.

- …../…. trường hợp chưa thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.
5. Phương án xử lý tình huống cháy tại khu vực tập trung cơ sở vi phạm1

Số khu vực/cụm cơ sở thuộc diện phải xây dựng phương án: ……
Số phương án đã xây dựng/hoàn thành: ……
Lực lượng, phương tiện tham gia; kết quả diễn tập/kiểm tra (nếu có): 

........................................................
(chi tiết danh sách các cơ sở/công trình đã tổ chức rà soát, kiểm tra theo phụ lục 

gửi kèm)
III. ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ, TRÁCH NHIỆM VÀ KỶ LUẬT THỰC THI
1. Kết quả đạt được, tỷ lệ hoàn thành theo kế hoạch tháng: ........................... (có Phụ 

lục danh sách cơ sở kèm theo)
2. Đơn vị/cán bộ hoàn thành, chậm tiến độ; nguyên nhân khách quan/chủ quan: 

.......................
3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu đối với trường hợp chậm 

xử lý, buông lỏng quản lý, tái vi phạm (nếu có): ................................................................
4. Vi phạm mới phát sinh trong kỳ và biện pháp ngăn chặn (nếu có): 

..............................................................
IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
Nêu rõ từng vướng mắc theo nhóm: pháp lý đất đai; quy hoạch/xây dựng; PCCC; 

điện, nước; cưỡng chế/xử lý; phối hợp liên ngành; nguồn lực; các vấn đề an ninh, trật tự 
và tác động xã hội.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kiến nghị UBND Thành phố/Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền: ......................
2. Đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên ngành, vượt thẩm quyền: ..................................
3. Đề xuất kiểm tra, chỉ đạo xử lý các trường hợp trọng điểm: ................................

Nơi nhận:
-
- 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

1 Phương án xử lý tình huống được triển khai tại các khu vực tập trung cơ sở vi phạm cho đến khi cơ sở được xử lý triệt để.




